	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục
Mức hỗ trợ đối với những người thực thi nhiệm vụ kiểm lâm

ngạch Kiểm lâm viên sơ cấp (mã số 10.229) thuộc 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai 

(Kèm theo Quyết định số 404/QĐ-UBND 
ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	I. Mức hỗ trợ theo bậc
	

	Bậc
	Hệ số
	Mức hỗ trợ thêm tương ứng

	1
	1,65
	499.000

	2
	1,83
	554.000

	3
	2,01
	608.000

	4
	2,19
	662.000

	5
	2,37
	717.000

	6
	2,55
	771.000

	7
	2,73
	826.000

	8
	2,91
	880.000

	9
	3,09
	935.000

	10
	3,27
	989.000

	11
	3,45
	1.044.000

	12
	3,63
	1.098.000


	II. Mức hỗ trợ theo thâm niên vượt khung

	Hệ số thâm niên vượt khung
	Mức hỗ trợ thêm tương ứng

	5%
	55.000

	6%
	66.000

	7%
	77.000

	8%
	88.000

	9%
	99.000

	10%
	110.000

	11%
	121.000

	12%
	132.000

	13%
	143.000

	14%
	154.000

	15%
	165.000

	16%
	176.000

	17%
	187.000

	18%
	198.000

	19%
	209.000

	20%
	220.000
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	. . . .
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